     UỶ BAN NHÂN DÂN                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TỈNH THANH HÓA                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TR​​​ƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
      

                                                                                                           Thanh Hoá, ngày 12 tháng  4  năm 2017

BẢNG TỔNG HỢP THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT

	TT
	Nội dung
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Ghi chú

	
	
	Đơn VT
	Tổng số
	Đơn VT
	Tổng số
	Đơn VT
	Tổng số
	Đơn VT
	Tổng số

	

	I
	Diện tích đất đai
	Ha
	58
	Ha
	58
	Ha
	58
	Ha
	55,47
	Chuyển  Lam sơn 2,63 ha

	II
	Diện tích sàn xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Giảng đường
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng
	P
	184
	
	184
	
	198
	
	172
	

	
	Tổng diện tích
	M2
	29245
	M2
	29245
	M2
	29245
	M2
	29.131
	Chuyển  Lam sơn 46 ,làm mới 41

	2
	Phòng học máy tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng
	
	19
	
	19
	
	21
	
	22
	

	
	Tổng diện tích
	M2
	1950
	M2
	1950
	M2
	1950
	M2
	2160
	

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng
	
	21
	
	21
	
	21
	
	19
	

	
	Tổng diện tích
	M2
	2070
	M2
	2070
	M2
	2070
	M2
	1970
	

	4
	Thư viện
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng
	
	12
	
	12
	
	12
	
	12
	

	
	Tổng diện tích
	M2
	2190
	M2
	2190
	M2
	2190
	M2
	2190
	

	5
	Phòng thí ngiệm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng
	
	24
	
	24
	
	24
	
	42
	

	
	Tổng diện tích
	M2
	840
	M2
	840
	M2
	840
	M2
	1340
	

	6
	Xưởng thực, hành thực tập
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số phòng
	
	9
	
	9
	
	12
	
	12
	

	
	Tổng diện tích
	M2
	1080
	M2
	1080
	M2
	1080
	M2
	970
	

	7
	Ký túc xá
	
	
	
	
	
	
	
	468
	

	
	Số phòng
	
	344
	
	344
	
	344
	
	13665
	

	
	Tổng diện tích
	M2
	10042
	M2
	10042
	M2
	10042
	M2
	
	

	8
	Diện tích nhà ăn
	
	2200
	
	2200
	
	2200
	
	3200
	

	9
	Diện tích khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Diện tích hội trường
	M2
	850
	M2
	850
	M2
	850
	M2
	850
	

	
	Diện tích nhà văn hóa
	M2
	1120
	M2
	1120
	M2
	1120
	M2
	1120
	

	
	Diện tích nhà thi đấu đa năng
	M2
	1200
	M2
	1200
	M2
	1200
	M2
	0
	Chuyển L.Sơn

	
	Diện tích bể bơi
	M2
	0
	M2
	0
	M2
	0
	M2
	0
	

	
	Diện tích sân vận động
	M2
	1500
	M2
	1500
	M2
	1500
	M2
	1800
	Chuyển L.Sơn sân cũ nhận sân mới


      Người lập biểu                                                                                                        Thủ trưởng đơn vị

             Đã ký                                                                                                                          Đã ký
       Hoàng Văn Cao                                                                                                         Hoàng Nam
